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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results https://chess-results.com
JCC - St Peters College Chess League 2026 - B Division 
Cập nhật ngày: 05.10.2026 17:45:10
Xếp hạng sau ván 6
Hạng Số Đội Ván cờ   +   =   - HS1 HS2 HS3

1 4 Crawford Sandton B 6 6 0 0 31 12 0
2 2 St. David's Marist B 6 4 1 1 22 9 0
3 5 St Peters College B 6 4 0 2 17 8 0
4 6 Curro King's Linbro Park B 6 3 0 3 14,5 6 0
5 1 St Mary’s Waverley 6 2 0 4 12 4 0
6 8 Dainfern College B 5 1 1 3 7,5 5 0
7 3 Bryanston High B 3 1 0 2 6 2 0
8 7 Mondeor High B 4 0 0 4 2,5 0 0
9 10 Christchill C 1 0 0 1 0,5 0 0
10 9 Christchill B 1 0 0 1 0 0 0

Ghi chú
Hệ số phụ 1: points (game-points)
Hệ số phụ 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Hệ số phụ 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
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